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          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 
 






                 Số : 214/KH-CĐGD                         TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018
KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỌP MẶT, GIAO LƯU 

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2018
- Thực hiện Chương trình Công tác Công đoàn Ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh Năm học 2018 – 2019.

- Chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2018 ), nhằm thực hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, giao lưu giữa các thế hệ đi trước có nhiều thành tích cống hiến cho Ngành Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh với thế hệ nhà giáo đương chức.

Được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt giao lưu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ KHÁCH MỜI:

- Tất cả Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đến năm 2017 công tác trong Ngành Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh. 

- Lãnh đạo Đảng Ủy – Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh, đại diện các phòng ban Sở Giáo dục & Đào tạo.  

- Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận huyện, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian: 8g00, thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, lầu 2, số 66-68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
III. NỘI DUNG HỌP MẶT:
- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Đảng Ủy – Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

- Trao tặng kỷ niệm chương các cán bộ, giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017.

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017.

- Giao lưu với các Nhà giáo ưu tú.

- Ý kiến phát biểu của Giáo viên trẻ.

- Phát biểu của  lãnh đạo các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Ban chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố thực hiện nội dung và thư mời; dự trù kinh phí tổ chức.

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Phòng Giáo dụcvà Đào tạo các quận huyện nhận thư mời và trao thư mời đến các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú của đơn vị (theo danh sách đính kèm); chuẩn bị các nội dung phát biểu của Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
- Dự kiến thành phần Ban tổ chức, gồm :

1) Bà Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch CĐGD TP Hồ Chí Minh – Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo – Phó Chủ tịch CĐGD TP Hồ Chí Minh – Phó Trưởng Ban.

3) Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng - Phó Chủ tịch CĐGD TP Hồ Chí Minh – Phó Trưởng Ban.

4) Ông Lưu Thiên Đức – UVTV, Chủ nhiệm UBKT CĐGD TP – Thành viên.

5) Ông Phan Trần Đăng Đại – UVTV CĐGD TP – Thành viên.
6) Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – UV/BCH CĐGD TP – Thành viên.

7) Bà Nguyễn Thị Thu Ngân – Kế toán – Thành viên.

8) Bà Huỳnh Minh Xuân – Cán bộ – Thành viên.

Căn cứ kế hoạch này, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố báo cáo cấp ủy trực tiếp và Lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện. 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH







             (đã ký tên và đóng dấu)
                        Nguyễn Thị Gái
DANH SÁCH NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Bậc học
	Năm
	Quận, Huyện

Đơn vị công tác

	1. 
	NGND VŨ THỊ OANH CƠ
	Nguyên Phó trưởng phòng GD-ĐT Quận 1
	Phòng GD
	1988
	1

	2. 
	NGƯT TRẦN THỊ KIM HOÀNG
	Nguyên Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Bé Ngoan Quận 1 (Phòng GD-ĐT Quận 1)
	MN
	1992
	1

	3. 
	NGƯT ĐINH THỊ LÊ MINH
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Đuốc Sống Quận 1 (Phòng GD-ĐT Quận 1)
	Tiểu học
	1992
	1

	4. 
	NGƯT TÔN NỮ KIM ANH
	Chủ nhiệm Nhà trẻ 30/4 Quận 1 (Phòng GD-ĐT Quận 1)
	MN
	1992
	1

	5. 
	NGƯT HỒ THỊ CHÂU
	Hiệu trưởng trường PTCS Minh Đức Quận 1 (Số 75 Nguyễn Thái Học Quận 1)
	THCS
	1994
	1

	6. 
	NGƯT LÂM KIM HOÀNG
	Hiệu trưởng Trường Mầm Non Nguyễn Cư Trinh Quận 1 (Số 385 Nguyễn Trãi Quận 1)
	MN
	1996
	1

	7. 
	NGƯT TRẦN THỊ NGỌC LAN
	Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Lư Quận 1(Số 1 Nguyễn Bĩnh Kiêm Quận 1)
	MN
	1996
	1

	8. 
	NGƯT LẠI XUÂN QUẤT
	Giáo viên trường PTCS Trần Văn Ơn Quận 1  (Số 161 B Nguyễn Văn Thủ Quận 1)
	THCS
	1996
	1

	9. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ LỘC
	Giáo viên TT.GDTX Quận 1
	GDTX
	1998
	1

	10. 
	NGƯT TRẦN VĂN LỘC
	Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1
	THCS
	2002
	1

	11. 
	NGƯT CHU THỊ KIM DUNG
	Giáo viên Trường Tiểu học  Đinh Tiên Hoàng, quận 1
	Tiểu học
	2002
	1

	12. 
	NGƯT NGUYỄN THANH NHÂN
	Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du,  quận 1.
	THCS
	2010
	1

	13. 
	NGƯT LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP
	Hiệu trường trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	1

	14. 
	NGƯT PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2014
	1

	15. 
	NGƯT LÊ THỊ LÀI
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2014
	1

	16. 
	NGƯT NGUYỄN NGỌC HẠNH
	Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2017
	1

	17. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ HOA
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lư, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2017
	1

	18. 
	NGƯT TRƯƠNG THỊ ÁNH NGỌC
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2017
	1

	19. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ KIM THOA
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Vườn Hồng, quận 2.
	MN
	2010
	2

	20. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THU THẢO
	GV trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	2

	21. 
	NGƯT BÙI THỊ THU
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	2

	22. 
	NGƯT LƯƠNG THỊ LIỄU
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giồng Ông Tố, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2017
	2

	23. 
	NGƯT LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG
	Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2017
	2

	24. 
	NGƯT CỔ TẤN MỸ LOAN
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn Quận 3 
	Tiểu học
	1992
	3

	25. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ XUÂN
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn Q. 3 
	Tiểu học
	1996
	3

	26. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
	Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn Quận 3
	Tiểu học
	1998
	3

	27. 
	NGƯT TRƯƠNG THỊ VIỆT THỦY
	Giáo viên Trường THCS Lê Lợi Quận 3
	THCS
	1998
	3

	28. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ LÀNH
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3
	Tiểu học
	2006
	3

	29. 
	NGƯT PHẠM DIỄM THI
	Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, quận 3.
	MN
	2010
	3

	30. 
	NGƯT PHẠM THỊ HUỆ
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2014
	3

	31. 
	NGƯT PHẠM THỊ MỸ DUNG
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai 13, quận 4.
	MN
	2010
	4

	32. 
	NGƯT HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH
	Hiệu trưởng Trường Mầm Non 26 Quận 5 
	MN
	1996
	5

	33. 
	NGƯT ĐẶNG THU HÀ
	Giáo viên Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5 
	Tiểu học
	1996
	5

	34. 
	NGƯT LÊ THỊ MAI
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chính Nghĩa Quận 5 
	Tiểu học
	1996
	5

	35. 
	NGƯT BÙI THỊ KIM THỤC
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đạo Quận 5 
	Tiểu học
	1996
	5

	36. 
	NGƯT MẠCH LUÂN QUẤT
	Hiệu trưởng Trường THCS Trần Bội Cơ Quận 5 
	THCS
	1996
	5

	37. 
	NGƯT TRẦN XUÂN NÙNG
	Nguyên Trưởng  phòng GD-ĐT Quận 5 Nay Hiệu trưởng trường THPT Trần Khai Nguyên
	Phòng GD
	1998
	5

	38. 
	NGƯT BÙI THỊ MẠNH
	Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 5
	BDGD
	1998
	5

	39. 
	NGƯT ĐẶNG THỊ DUNG
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 1, quận 5.
	MN
	2010
	5

	40. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ HIỀN
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận 5.
	Tiểu học
	2010
	5

	41. 
	NGƯT TRẦN LUNG
	Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng, quận 5.
	THCS
	2010
	5

	42. 
	NGƯT ĐỖ THỊ KIM THÚY
	Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 1, quận 5.
	MN
	2010
	5

	43. 
	NGƯT TĂNG LANG
	Hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2012
	5

	44. 
	NGƯT VŨ THỊ XUÂN LIÊN
	Hiệu trưởng trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2012
	5

	45. 
	NGƯT ĐINH KIM PHƯỢNG
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Chính Nghĩa, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	5

	46. 
	NGƯT VÕ NGỌC THU
	Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	PGD
	2014
	5

	47. 
	NGƯT TRẦN THỊ THANH ANH
	Hiệu trưởng Trường Mầm Non Rạng Đông Quận, Quận 6
	MN
	1998
	6

	48. 
	NGƯT TRẦN THỊ THANH VÂN
	Giáo viên trường Mầm non Bán công Rạng Đông, quận 6
	MN
	2006
	6

	49. 
	NGƯT KHA LỆ THANH
	Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, quận 6.
	THCS
	2010
	6

	50. 
	NGƯT TRẦN THÚY HƯƠNG
	Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông, quận 6.
	MN
	2010
	6

	51. 
	NGƯT PHAN THỊ MỸ TIÊN
	Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	PGD
	2017
	6

	52. 
	NGƯT HUỲNH THỊ TUYẾT VÂN
	Giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	PGD
	2017
	6

	53. 
	NGƯT LÂM THỊ THẠCH
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy 6, Nhà Bè (Xã Tân Quí Đông Huyện Nhà Bè)
	Tiểu học
	1996
	7

	54. 
	NGƯT ĐẶNG THỊ HUÊ
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Phú, quận 8
	Tiểu học
	2006
	8

	55. 
	NGƯT HOÀNG THỊ LAN
	Hiệu trưởng-Trường Mầm Non Tuổi Ngọc, quận 8
	MN
	2008
	8

	56. 
	NGƯT NGUYỄN THU HÀ
	Hiệu trưởng Trường THCS Bình Đông, quận 8, .
	THCS
	2010
	8

	57. 
	NGƯT PHAN XUÂN SƠN
	Giáo viên Trường THCS Bình Đông, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2017
	8

	58. 
	NGƯT NGUYỄN ĐẶNG HIỀN
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Văn Thành, quận 9.
	Tiểu học
	2010
	9

	59. 
	NGƯT NGUYỄN HỒNG MAI
	Nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục Bổ túc Quận 10 (Số 525 Nguyễn Tri Phương Quận 10)
	GDTX
	1988
	10

	60. 
	NGƯT TRẦN THỊ HUẤN LINH
	Giáo viên trường Tiểu học Triệu Thị Trinh Quận 10 (Phòng GD-ĐT Quận 10)
	Tiểu học
	1990
	10

	61. 
	NGƯT TRẦN THỊ THU HAI
	Hiệu phó trường Mẫu giáo Măng Non 1 Quận 10 (Số 16 A đường 3 tháng 2 Quận 10)
	MN
	1992
	10

	62. 
	NGƯT LÊ THỊ THANH THỦY
	Giáo viện trường THCS Hoàng Văn Thụ Quận 10 (Số 322 Nguyễn Tri Phương Quận 10)
	THCS
	1996
	10

	63. 
	NGƯT TẠ KIM ĐÍNH
	Cán bộ Phòng GD-ĐT Quận 10 (Phòng GD-ĐT Quận 10)
	Phòng GD
	1996
	10

	64. 
	NGƯT LÊ THỊ LIÊN
	Giáo viên -Trường Tiểu học Dương Minh Châu, quận 10
	Tiểu học
	2008
	10

	65. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ KIM CHI
	Giám đốc TT GDTX Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
	GDTX
	2017
	10

	66. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ TƯỜNG LAN
	Giáo viên Trường Tiểu học Phùng Hưng Quận 11
	Tiểu học
	1998
	11

	67. 
	NGƯT HOÀNG THỊ NHUNG
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ Quận 11
	Tiểu học
	1998
	11

	68. 
	NGƯT PHẠM THỊ NGỌC ANH
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11
	Tiểu học
	2006
	11

	69. 
	NGƯT TẠ THỊ NGỌC QUỲNH
	Giáo viên trường THCS Lữ Gia, quận 11
	THCS
	2008
	11

	70. 
	NGƯT ĐẶNG THỊ CÚC
	Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Quận 11
	TT. KTTHHN
	2008
	11

	71. 
	NGƯT LÊ THỊ KIM NGÂN
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, quận 11.
	Tiểu học
	2010
	11

	72. 
	NGƯT TRƯƠNG THU THỦY
	Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2012
	11

	73. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ VÂN
	Nguyên giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2014
	11

	74. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
	Giám đốc Trung tâm kỹ thuật - Tổng hợp Hướng nghiệp, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	TRỰC THUỘC
	2014
	11

	75. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ NGA
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bàu Nai Quận 12 (Phường Đông Hưng Thuận Quận 12)
	Tiểu học
	1998
	12

	76. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ HẠNH
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhất Quận Phú Nhuận 
	Tiểu học
	1992
	Phú Nhuận

	77. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ SÁU
	Giáo viên trường Mẫu giáo Sơn Ca 11 Q. Phú Nhuận 
	MN
	1996
	Phú Nhuận

	78. 
	NGƯT NGUYỄN THANH LỢI
	Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Kiệu Quận Phú Nhuận
	THCS
	1998
	Phú Nhuận

	79. 
	NGƯT PHẠM KIM HOÀN
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát, Quận Phú Nhuận
	Tiểu học
	1998
	Phú Nhuận

	80. 
	NGƯT HOÀNG VĂN LÃM
	Tổ trưởng Tổ Văn Trường THCS Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận
	THCS
	2000
	Phú Nhuận

	81. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ HỒI
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhất, Q Phú Nhuận
	Tiểu học
	2002
	Phú Nhuận

	82. 
	NGƯT TRẦN HOA LỆ
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận
	Tiểu học
	2002
	Phú Nhuận

	83. 
	NGƯT ĐINH THỊ XUÂN DUNG
	Giáo viên trường Tiểu học Trung Nhất, Quận Phú Nhuận
	Tiểu học
	2006
	Phú Nhuận

	84. 
	NGƯT PHẠM THỊ XUÂN MAI
	Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Phú Nhuận
	GDTX
	2006
	Phú Nhuận

	85. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ MỸ TÂN
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhất, Quận Phú Nhuận.
	Tiểu học
	2010
	Phú Nhuận

	86. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ NHƯ HÀ
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận.
	Tiểu học
	2010
	Phú Nhuận

	87. 
	NGƯT PHẠM VĂN TRƯỜNG
	Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận.
	THCS
	2010
	Phú Nhuận

	88. 
	NGƯT PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH
	GV trường Tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	Phú Nhuận

	89. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	Phú Nhuận

	90. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THANH CHÂU
	Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	GDTX
	2012
	Phú Nhuận

	91. 
	NGƯT LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG
	Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2012
	Phú Nhuận

	92. 
	NGƯT NINH VĂN BÌNH
	Trưởng phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	PGD
	2012
	Phú Nhuận

	93. 
	NGƯT TRƯƠNG THỊ MỸ LAI
	Hiệu trưởng trường THCS Sông Đà, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2012
	Phú Nhuận

	94. 
	NGƯT TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT
	Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2012
	Phú Nhuận

	95. 
	NGƯT ĐỖ THỊ THÚY LIỄU
	Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	GDTX
	2014
	Phú Nhuận

	96. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ KIM LOAN
	Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hương Sen, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2014
	Phú Nhuận

	97. 
	NGƯT NGÔ THỊ SƯƠNG
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2014
	Phú Nhuận

	98. 
	NGƯT VÕ CAO LONG
	Trưởng Phòng Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
	PGD
	2017
	Phú Nhuận

	99. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN THÁI
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch, Quận Phú Nhuận, Th. phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2017
	Phú Nhuận

	100. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2017
	Phú Nhuận

	101. 
	NGƯT TRẦN THỊ NGỌC ANH
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm Non 25B, Quận Bình Thạnh
	MN
	1998
	Bình Thạnh

	102. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ KIM YẾN
	Hiệu trưởng Trường Mầm Non 7A, Quận Bình Thạnh
	MN
	1998
	Bình Thạnh

	103. 
	NGƯT TẠ HIẾU ĐẠO
	Cán bộ Phòng GD-ĐT Quận Bình Thạnh
	Phòng GD
	1998
	Bình Thạnh

	104. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ BÍCH
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Hà, Quận Bình Thạnh
	Tiểu học
	2000
	Bình Thạnh

	105. 
	NGƯT DƯƠNG THỊ BÍCH LỘC
	Phó trưởng phòng GD-ĐT Quận Bình Thạnh
	Phòng GD
	2000
	Bình Thạnh

	106. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ BÍNH THÂN
	Hiệu trưởng trường Mầm Non 24 A, Quận Bình Thạnh
	MN
	2002
	Bình Thạnh

	107. 
	NGƯT PHẠM TRẦN ANH TÚ
	Hiệu trưởng-Trường Tiểu học Hồng Hà, Quận Bình Thạnh
	Tiểu học
	2008
	Bình Thạnh

	108. 
	NGƯT NGUYỄN TRỌNG CHỨC
	Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh.
	PGD
	2010
	Bình Thạnh

	109. 
	NGƯT LÊ ĐỨC HÂN
	Hiệu trưởng trường Năng khiếu Nguyễn Du  (Số 107/1A Nguyễn Văn Lượng P. 11 Quận Gò Vấp
	THCS
	1996
	Gò Vấp

	110. 
	NGƯT NGUYỄN NGỌC KÝ
	Giáo viên Phòng TT.GDTX Quận Gò Vấp
	GDTX
	1998
	Gò Vấp

	111. 
	NGƯT LÊ THỊ LÝ
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh, Quận Gò Vấp.
	MN
	2010
	Gò Vấp

	112. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
	Nguyên Trưởng phòng GD-ĐT Quận Tân Bình (Phòng GD-ĐT Quận Tân Bình)
	Phòng GD
	1994
	Tân Bình

	113. 
	NGƯT NGUYỄN KIM CÚC
	Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Thực hành Tây Ninh, hiện công tác tại Q. Tân Bình
	MN
	1994
	Tân Bình

	114. 
	NGƯT TRẦN THỊ BÍCH VÂN
	Giáo viện trường THCS chuyên Nguyễn Gia Thiều (Số 272 Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình)
	THCS
	1996
	Tân Bình

	115. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bành Văn Trân, Quận Tân Bình
	Tiểu học
	1998
	Tân Bình

	116. 
	NGƯT HỒ HOÀNG MINH
	Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sĩ  Liên, Q. Tân Bình
	THCS
	2002
	Tân Bình

	117. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
	Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
	Tiểu học
	2006
	Tân Bình

	118. 
	NGƯT KIỀU THỊ TRANG NHÃ
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, Quận Tân Bình
	Tiểu học
	2006
	Tân Bình

	119. 
	NGƯT PHAN THỊ NGỌC LIÊN
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trường Chinh, Quận Tân Bình.
	THCS
	2010
	Tân Bình

	120. 
	NGƯT LƯƠNG ANH VĂN
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình.
	THCS
	2010
	Tân Bình

	121. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN VƯỢNG
	Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2012
	Tân Bình

	122. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
	Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2014
	Tân Bình

	123. 
	NGƯT TRẦN VĂN LONG
	Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2014
	Tân Bình

	124. 
	NGƯT BÙI MỸ LIÊN
	Hiệu trưởng Trường Mầm non 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2017
	Tân Bình

	125. 
	NGƯT PHAN VĂN QUANG
	Phó Trưởng Phòng Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
	PGD
	2017
	Tân Bình

	126. 
	NGƯT ĐỖ THỊ THANH THỦY
	Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2017
	Tân Bình

	127. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	Hiệu trưởng trường Mầm Non Quận, Q. Tân Bình (Số 290 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình)
	MN
	1996
	Tân Phú

	128. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ NGUYỆT
	Hiệu trưởng-Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Q. Tân Phú
	Tiểu học
	2008
	Tân Phú

	129. 
	NGƯT NGUYỄN XUÂN TÙNG
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận Tân Phú.
	Tiểu học
	2010
	Tân Phú

	130. 
	NGƯT LÊ THỊ DUNG
	Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Minh, Tân Phú.
	chuyên biệt
	2010
	Tân Phú

	131. 
	NGƯT NGUYỄN MỸ NGỌC
	GV trường Mầm non Nhiêu Lộc, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2012
	Tân Phú

	132. 
	NGƯT PHẠM VĨNH LỘC
	Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	PGD
	2014
	Tân Phú

	133. 
	NGƯT ĐỖ THỊ SỬU
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2017
	Tân Phú

	134. 
	NGƯT NGUYỄN VỊ HỒ
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Quận Thủ Đức
	Tiểu học
	1998
	Thủ Đức

	135. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ CÚC
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Bình, Quận Thủ Đức
	Tiểu học
	2006
	Thủ Đức

	136. 
	NGƯT VÕ KIM HƯƠNG
	Hiệu trưởng Trường Mầm non Linh Chiểu, Q. Thủ Đức.
	MN
	2010
	Thủ Đức

	137. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THU NGA
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Bình, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2014
	Thủ Đức

	138. 
	NGƯT ĐINH THỊ HỎI
	Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Huyện Hóc Môn (Trung tâm dạy nghề Quận 12)
	TT. Dạy nghề
	1990
	Hóc Môn

	139. 
	NGƯT LÂM BÍCH MAI
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bà Điểm 2, H. Hóc Môn (Xã Tân Thới Nhứt Huyện Hóc Môn)
	Tiểu học
	1996
	Hóc Môn

	140. 
	NGƯT LÊ TẤN HÙNG
	Trưởng phòng GD-ĐT Huyện Hóc Môn (Phòng GD-ĐT Hóc Môn)
	Phòng GD
	1996
	Hóc Môn

	141. 
	NGƯT LÊ QUANG MINH
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương, Hóc Môn.
	THCS
	2010
	Hóc Môn

	142. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ LIÊN QUÂN
	Giáo viên Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hóc Môn.
	Tiểu học
	2010
	Hóc Môn

	143. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ BƯỚC
	Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Bông Sen 2, Củ Chi (Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi)
	MN
	1988
	Củ Chi

	144. 
	NGƯT CAO HẢI ĐƯỜNG
	Giáo viên trường PTCS Thị Trấn Huyện Củ Chi (Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi)
	THCS
	1990
	Củ Chi

	145. 
	NGƯT LÊ THU THỦY
	Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Bông Sen 3 B, Củ Chi (Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi)
	MN
	1990
	Củ Chi

	146. 
	NGƯT BÙI THỊ TUYẾT
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh, Củ Chi (Ap Phước An - Phước Thạnh Huyện Củ Chi
	Tiểu học
	1996
	Củ Chi

	147. 
	NGƯT PHAN THỊ LỤM
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
	Tiểu học
	1998
	Củ Chi

	148. 
	NGƯT LÊ VĂN BỒNG
	Hiệu trưởng-Trường Tiểu học An Phú 1, Huyện Củ Chi
	Tiểu học
	2008
	Củ Chi

	149. 
	NGƯT LÊ THỊ MINH PHƯƠNG
	Giáo viên trường Tiểu học An Phú Tây, Huyện Bình Chánh
	Tiểu học
	2006
	Bình Chánh

	150. 
	NGƯT NGUYỄN MINH CHÂU
	Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh.
	PGD
	2010
	Bình Chánh

	151. 
	NGƯT TRẦN HUY PHÚC
	GV trường Tiểu học Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2012
	Nhà Bè

	152. 
	NGƯT LƯƠNG THỊ MỸ LỆ
	Giáo viên Trường Tiểu học Long Thạnh, huyện Cần Giờ.
	Tiểu học
	2010
	Cần Giờ

	153. 
	NGƯT HUỲNH THỊ KIM LOAN
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa, Cần Giờ.
	THCS
	2010
	Cần Giờ

	154. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ MAI
	Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
	PGD
	2012
	Cần Giờ

	155. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ ĐỈNH
	Giáo viên Trường THCS An Thới Đông, H. Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
	THCS
	2017
	Cần Giờ

	156. 
	NGƯT VƯƠNG MỘNG LONG
	Giáo viên Trường Tiểu học Cẩn Thạnh, H. Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
	Tiểu học
	2017
	Cần Giờ

	157. 
	NGƯT PHẠM ĐỨC HUY
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân
	THPT
	1998
	Bùi Thị Xuân

	158. 
	NGƯT NGUYỄN BÁC DỤNG
	Hiệu trưởng-Trường THPT Trần Đại Nghĩa
	THPT
	2008
	Trần Đại Nghĩa

	159. 
	NGƯT ÁI HÁCH
	Giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	THPT
	2008
	Trần Đại Nghĩa

	160. 
	NGƯT KIM VĨNH PHÚC
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Lương Thế Vinh

	161. 
	NGƯT TRẦN THỊ TỴ
	Nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Ng. Thị Minh Khai (Số 275 Điện Biên Phủ Quận 3)
	THPT
	1988
	N. T. Minh Khai

	162. 
	NGƯT PHẠM THỊ THIỆT
	Giáo viên trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai (Số 275 Điện Biên Phủ Quận 3)
	THPT
	1992
	N. T. Minh Khai

	163. 
	NGƯT TRẦN VĂN KHÁNH
	Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Số 275 Điện Biên Phủ Quận 3)
	THPT
	1996
	N. T. Minh Khai

	164. 
	NGƯT NGUYỄN BẠCH HỒNG
	Tổ trưởng Tổ Địa lý Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	THPT
	2002
	N. T. Minh Khai

	165. 
	NGƯT DƯƠNG THỊ TRÚC BẠCH
	Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
	THPT
	2010
	N. T. Minh Khai

	166. 
	NGƯT HÀ THỊ PHƯƠNG THỊNH
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn
	THPT
	1998
	Lê Quý Đôn

	167. 
	NGƯT NGÔ YẾN DÂN
	Phó Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn
	THPT
	2002
	Lê Quý Đôn

	168. 
	NGƯT CHU THỊ BÍCH NGÀ
	Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn.
	THPT
	2010
	Lê Quý Đôn

	169. 
	NGƯT ĐỒNG VĂN NINH
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Lê Quý Đôn

	170. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN VÂN
	Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2012
	Marie Curie

	171. 
	NGƯT ĐỖ NGỌC ẨN
	Tổ trưởng Tổ Sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
	THPT
	2002
	Lê Hồng Phong

	172. 
	NGƯT VÕ ANH DŨNG
	Hiệu trưởng-Trường THPT Lê Hồng Phong
	THPT
	2008
	Lê Hồng Phong

	173. 
	NGƯT TRẦN ĐỨC HUYÊN
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
	THPT
	2010
	Lê Hồng Phong

	174. 
	NGƯT TRẦN NGỌC DANH
	GV trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2012
	Lê Hồng Phong

	175. 
	NGƯT NGUYỄN MẠNH TIẾN
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du.
	THPT
	2010
	Nguyễn Du

	176. 
	NGƯT HOÀNG TRÚC BÀO
	Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền
	THPT
	2002
	Nguyễn Hiền

	177. 
	NGƯT HỒ ĐẮC ANH
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2012
	Võ Trường Toản

	178. 
	NGƯT NGUYỄN HOÀNG VIỆT
	Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận.
	THPT
	2010
	THPT Phú Nhuận

	179. 
	NGƯT NGUYỄN KIM LINH
	Hiệu phó trường PTTH Thạnh Mỹ Tây (Số 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Quận Bình Thạnh)
	THPT
	1992
	Gia Định

	180. 
	NGƯT NGUYỄN NGỌC ANH
	Nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Thạnh Mỹ Tây 
	THPT
	1992
	Gia Định

	181. 
	NGƯT TÔ THỊ LỊCH
	Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định
	THPT
	2002
	Gia Định

	182. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THU CÚC
	Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Gia Định

	183. 
	NGƯT LÊ THỊ NGA
	Giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu (Số 95 Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh)
	THPT
	1996
	Võ Thị Sáu

	184. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THU  BA
	Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Võ Thị Sáu

	185. 
	NGƯT ĐỖ TUYÊT BẢO
	Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo.
	THPT
	2010
	Trần Hưng Đạo

	186. 
	NGƯT ĐẶNG THỊ CHIẾU TRINH
	Giáo viên trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền (Số 544 CMT8 Quận Tân Bình)
	THPT
	1994
	Ng Thượng Hiền

	187. 
	NGƯT NGUYỄN HỮU NGHI
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 
	THPT
	1998
	Ng Thượng Hiền

	188. 
	NGƯT NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
	THPT
	2000
	Ng Thượng Hiền

	189. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ ANH
	Tổ trưởng Văn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
	THPT
	2002
	Ng Thượng Hiền

	190. 
	NGƯT CAO THỊ ĐAN THANH
	Giáo viên -Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
	THPT
	2008
	Ng Thượng Hiền

	191. 
	NGƯT HỒ CAM THANH
	Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2012
	Ng Thượng Hiền

	192. 
	NGƯT NGUYỄN ĐẮC DIỆU HƯƠNG
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình
	THPT
	2000
	Ng Thái Bình

	193. 
	NGƯT NGUYỄN HÀO HIỆP
	Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Trần Phú

	194. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Trần Phú

	195. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN HAI
	Hiệu trưởng THPT Lý Thường Kiệt
	THPT
	2002
	Lý Thường Kiệt

	196. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN XƯỚNG
	Giáo viên -Trường THPT Lý Thường Kiệt
	THPT
	2008
	Lý Thường Kiệt

	197. 
	NGƯT TRẦN CÔNG DANH
	Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2017
	Lý Thường Kiệt

	198. 
	NGƯT LÊ THANH TÒNG
	Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Ng. Hữu Cấu

	199. 
	NGƯT PHẠM VĂN CHIỂU
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2017
	Ng. Hữu Cấu

	200. 
	NGƯT ĐÀO THỊ KIM NHI
	Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Hữu Tiến, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	Ng. Hữu Tiến

	201. 
	NGƯT LÊ THÀNH DANH
	Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2014
	An Lạc

	202. 
	NGƯT NGUYỄN KIM ÂU
	Giáo viên Trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
	THPT
	2010
	Lê Minh Xuân

	203. 
	NGƯT NGUYỄN PHÙNG QUỐC HÙNG
	Hiệu trưởng-Trường THPT Trung Phú
	THPT
	2008
	Trung Phú

	204. 
	NGƯT HỒ ÁNH TUYẾT
	GV trường THPT Trung Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	THPT
	2012
	Trung Phú

	205. 
	NGƯT LÊ VĂN GIA
	Nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông Lao động (Số 506 Ngô Gia Tự Quận 5)
	GDTX
	1996
	GDTX Chu Văn An

	206. 
	NGƯT ĐINH THỊ QUỲNH LAN
	Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Mầm Non (Số 4 Tôn Đức Thắng Quận 1)
	MN TRUC THUOC
	1990
	MN Nam Sài Gòn

	207. 
	NGƯT NGUYỄN ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA
	Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2014
	MN Nam Sài Gòn

	208. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ THU NGA
	Giáo viên Trường Mầm Non Thực hành 19/5
	MN TRUC THUOC
	2002
	MN 19/5 TP

	209. 
	NGƯT LÊ THỊ BÍCH VÂN
	Giáo viên trường Mầm non Bán công Thực hành 19/5
	MN TRUC THUOC
	2006
	MN 19/5 TP

	210. 
	NGƯT TRẦN THỊ THU HẰNG
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành phố Hồ Chí Minh
	MN
	2014
	MN 19/5 TP

	211. 
	NGƯT VÕ THỊ MINH HOÀNG
	Giáo viên trường Mầm non Bán công Thành phố
	MN TRUC THUOC
	2006
	MN TP

	212. 
	NGƯT NGUYỄN TRUNG HIẾU
	Phó Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu
	Trực thuộc
	2000
	PTĐB Ng Đình Chiểu

	213. 
	NGƯT HOÀNG CHI
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế (Số 33 Vĩnh Viễn Quận 10)
	Chuyên nghiệp
	1990
	CĐ Kinh tế

	214. 
	NGƯT LÂM VĂN QUẢN
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh
	Chuyên nghiệp
	2010
	Phú Lâm

	215. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN NGAI
	Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố (Sở GD-ĐT)
	Sở GD
	1990
	Sở GD & ĐT

	216. 
	NGƯT CHU XUÂN THÀNH
	Nguyên Trưởng phòng GD Phổ thông Sở GD-ĐT (Sở GD-ĐT)
	Sở GD
	1992
	Sở GD & ĐT

	217. 
	NGƯT NGUYỄN VĂN CƯƠNG
	Trưởng phòng GDTX Sở GD-ĐT
	Sở GD
	2000
	Sở GD & ĐT

	218. 
	NGƯT TRIỆU THỊ CHƠI
	Chuyên viên Phòng GD Trung học Sở GD-ĐT
	Sở GD
	2000
	Sở GD & ĐT

	219. 
	NGƯT TRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊN
	Trưởng P. Giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT
	SỞ GD
	2006
	Sở GD & ĐT

	220. 
	NGƯT PHAN MINH CHÂU (PHAN THỊ NỞ)
	Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	SỞ GD
	2008
	Sở GD & ĐT

	221. 
	NGƯT NGUYỄN HOA MAI
	Nguyên Trưởng Phòng GD Tiểu học Sở GD-ĐT
	SỞ GD
	2008
	Sở GD & ĐT

	222. 
	NGƯT NGUYỄN THỊ KIM DUNG
	Trưởng Phòng GD MN Sở GDĐT
	SỞ GD
	2010
	Sở GD & ĐT

	223. 
	NGƯT LÂM AN
	Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh
	SỞ GD
	2012
	Sở GD & ĐT

	224. 
	NGƯT PHẠM NGỌC TIẾN
	Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh
	SỞ GD
	2017
	Sở GD & ĐT


